	Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 21

	
	BUỔI CHIỀU
	Thực hiện từ ngày 11 tháng 05 năm 2019



	THỨ
	10T1

(NgọcT)
	10T2

(HằngL)
	10TIN

(HươngT)
	10L

(Huỳnh)
	10H

(HươngH)
	10S

(Luận)
	10V1

(HoaV)
	10V2

(P.ThuV)
	10SỬ

(DungSử)
	10Đ

(Tính)
	10A1

(TrThuỷ)
	10A2

(LinhA)
	10P

(ThảoP)
	11T1

(HoaT)
	11T2

(LýS)
	11TIN

(Hậu)
	11L

(HoàiL)
	11H

(LiênH)
	11S

(ThuỷS)
	11V1

(V.Yến)


	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	HSG
TùngT


	Học ghép
	HSG

HươngT
	HSG

Vũ
	HSG

TrangH
	HSG

HoaS
	HSG

NgọcV
	HSG

P.ThuV
	HSG

B.Vân
	HSG

Tính
	HSG

TrThuỷ
	HSG

LinhA
	HSG

ThảoP
	HSG

HoaT
	Học ghép
	HSG

Hậu
	HSG

L.Dung
	HSG

LiênH
	HSG

NhànS
	HSG

V.Yến

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	HSG

NgọcT
	Học ghép
	HSG

HươngT
	HSG

Huỳnh
	HSG

HươngH
	HSG

Luận
	HSG

HoaV
	HSG

NgọcV
	HSG

DungSử
	HSG

TuyếtĐ
	HSG

Đ.Loan
	HSG

TrThuỷ
	HSG

LiênP
	HSG

H.Anh
	Học ghép
	HSG

Hậu
	HSG

HoàiL
	HSG

QuangH
	HSG

ThủyS
	HSG

Tr.Anh

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	THỨ
	11V2

(Tr.Anh)
	11SỬ

(Ng.Hương)
	11Đ

(NgọcĐ)
	11A1

(H.Thuỷ)
	11A2

(Thương)
	11P

(LiênP)
	12T1

(Ng.Sơn)
	12T2

(ThủyH)
	12Tin

(OanhV)
	12L

(Duy)
	12H

(Đào)
	12S

(P.ThuS)
	12V1

(TâmV)
	12V2

(Lâm)
	12Sử

(Hoè)
	12Đ

(LoanĐ)
	12A1

(N.Loan)
	12A2

(Tuyền)
	12P

(Ngư)

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Học ghép
	HSG

Ng.Hương
	HSG

NgọcĐ
	HSG

Thương
	Học ghép
	HSG

LiênP
	QP – Nam TD
	QP – T.Tâm
	QP  - Đức TD
	QP – T.Tâm
	QP – Lụa
	QP – B.Tâm
	QP – Thảo TD
	QP – B.Tâm
	QP  - Đức TD
	QP – Dũng TD
	QP – Nam TD
	QP – Lụa
	QP – Thảo TD

	4
	
	
	
	
	
	
	QP – Nam TD
	QP – T.Tâm
	QP  - Đức TD
	QP – T.Tâm
	QP – Lụa
	QP – B.Tâm
	QP – Thảo TD
	QP – B.Tâm
	QP  - Đức TD
	QP – Dũng TD
	QP – Nam TD
	QP – Lụa
	QP – Thảo TD

	5
	Học ghép
	HSG

V.Hương
	HSG

ThúyĐ
	HSG

V.Anh
	Học ghép
	HSG

ThảoP
	QP – Nam TD
	QP – T.Tâm
	QP  - Đức TD
	QP – T.Tâm
	QP – Lụa
	QP – B.Tâm
	QP – Thảo TD
	QP – B.Tâm
	QP  - Đức TD
	QP – Dũng TD
	QP – Nam TD
	QP – Lụa
	QP – Thảo TD

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập


	Lãnh đạo duyệt

	Bùi Văn Hậu
	Trần Văn Kiên


